
PHỤ LỤC
THỐNG KÊ NHU CẦU BỔ SUNG BIÊN CHẾ GIÁO VIÊN ĐẾN NĂM HỌC 2030-2031        

(Kèm theo Văn bản số 1497 /UBND-KGVX ngày 01 tháng 5 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Cấp học

Số
nhóm/

lớp hiện
có

Số giáo
viên

trong
biên chế
hiện có

Số biên
chế được

cấp có
thẩm
quyền
giao

Số biên
chế giáo

viên được
giao chưa

tuyển
dụng

Kế hoạch nhóm/lớp Số giáo viên cần có theo định mức Số biên chế giáo viên đề xuất bổ sung

Ghi chú
Nhu cầu
giáo viên
năm học

2026-
2027

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2027-
2028

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2028-
2029

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2029-
2030

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2030-
2031

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2026-
2027

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2027-
2028

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2028-
2029

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2029-
2030

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2030-
2031

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2026-
2027

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2027-
2028

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2028-
2029

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2029-
2030

Nhu cầu
giáo viên
năm học

2030-
2031

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Tiểu học

Trung học cơ
sở

Trung học phổ
thông

Giáo dục
thường xuyên

Tổng

Ghi chú: - Cán bộ nhập số liệu báo cáo giữ nguyên cấu trúc, định dạng (tuyệt đối không thay đổi, thêm, bớt hàng hoặc cột).

- Phụ lục báo cáo bản cứng in từ bảng số liệu này
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